	UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS TAM HIỆP
	HƯỚNG DẪN HỌC 

TỪ NGÀY 16/3 – 21/03/2020

MÔN ĐỊA LÍ 9


ĐỀ 1
Hãy chọn đáp án đúng 

Câu 1. Trong nền văn hóa Việt Nam, nền văn hóa của các dân tộc thiểu số có vị trí
A. Bổ sung làm hoàn chỉnh nền văn hóa Việt Nam
B. Làm cho nền văn hóa Việt Nam muôn màu, muôn vẻ
C. Góp phần quan trọng trong sự hình thành nền văn hóa Việt Nam
D. Trở thành bộ phận riêng của nền văn hóa Việt Nam.

Câu 2. Nghề thủ công của các dân tộc Thái, Tày là.

A. Làm đồ gốm                B. Dệt thổ cẩm.             C. Khảm bạc                   D. Trạm trổ
Câu 3. Nét Văn hóa riêng của mỗi dân tộc được thể hiện ở những mặt
A. Ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán
B. Kinh nghiệm lao động sản xuất, ngôn ngữ
C. Các nghề truyền thống của mỗi dân tộc, trang phục
D. Ngôn ngữ, trang phục, địa bàn cư trú
Câu 4. Dân số đông và tăng nhanh gây ra hậu quả
A. Sức ép đối với kinh tế, xã hội và môi trường
B. Chất lượng cuộc sống của người dân giảm
C. Hiện tượng ô nhiễm môi trường gia tăng
D. Tài nguyên ngày càng cạn kiệt, xã hội bất ổn
Câu 5. Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là
A. Tăng quyền quản lí thị trường của nhà nước           B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
C. Nền kinh tế nhiều thành phần bị thu hẹp                 D. Mở rộng nền kinh tế đối ngoại
Câu 6. Việc tăng cường xây dựng thủy lợi ở nước ta nhằm mục đích
A. Tăng cường nguồn nước tưới vào mùa khô
B. Tăng năng xuất và sản lượng cây trồng
C. Phát triển nhiều giống cây trồng mới
D. Dễ dàng áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp
Câu 7. Nhân tố quan trọng tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp nước ta là
A. Điều kiện tự nhiên - xã hội                        B. Điều kiện tự nhiên
C. Điều kiện kinh tế - xã hội                          D. Điều kiện tự nhiên và kinh tế
Câu 8. Sự giảm tỉ trọng của cây lương thực cho thấy ngành trồng trọt nước ta đang
A. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế     B. Phát triển đa dạng cây trồng
C. Tận dụng triệt để tài nguyên đất          D. Phát huy thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới
Câu 9. Rừng phòng hộ có chức năng
A. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, bảo vệ môi trường
B. Phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường
C. Bảo vệ hệ sinh thái, chống xói mòn đất
D. Bảo vệ các giống loài quý hiếm, phòng chống thiên tai
Câu 10. Nguyên nhân quan trọng làm cho cơ cấu công nghiệp nước ta thay đổi là
A. Sức ép thị trường trong và ngoài nước  

B. Sự phân bố của tài nguyên thiên nhiên

C. Sự phát triển và phân bố của dân cư     

D. Tay nghề lao động ngày càng được nâng cao
Câu 11.Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nông thôn nước ta cao hơn thành thị do
A. Ở nông thôn khó áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình
B. Nông thôn có nhiều ruộng đất nên cần nhiều lao động
C. Mặt bằng dân trí và mức sống của người dân thấp
D. Quan niệm "Trời sinh voi, trời sinh cỏ" còn phổ biến
Câu 12. Cơ cấu mùa vụ lúa nước ta thay đổi vì
A. Có nhiều loại phân bón mới                B. Thời tiết thay đổi thất thường
C. Lai tạo được nhiều giống lúa mới        D. Nhiều đất phù sa màu mỡ.

Câu 13. Sự phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm có tác dụng
A. Thúc đẩy sự tăng trường kinh tế            B. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
C. Thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài    D. Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước
Câu 14. Hiện nay ngành dịch vụ Việt Nam phát triển khá nhanh vì
A. Thu nhập của người dân ngày càng tăng
B. Nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa
C. Hệ thống giao thông vận tải ngày càng mở rộng
D. Trình độ dân trí ngày càng cao
Câu 15. Để phát triển các ngành dịch vụ ở nước ta cần phải có các điều kiện
A. Trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt
B. Trình độ công nghệ cao, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài
C. Lao động lành nghề, nhiều máy móc hiện đại, giao thông phát triển
D. Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, sơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt
Câu 16 Loại hình giao thông vận tải đường biển nước ta phát triển khá nhanh vì.

A. Ngành đóng tàu biển của Việt Nam đang phát triển
B. Nhiều cảng biển được xây dựng hiện đại
C. Đường biển ngày càng hoàn thiện hơn
D. Nền ngoại thương Việt Nam phát triển khá nhanh
Câu 17. Để góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng hội nhập nền kinh tế thế giới ngành dịch vụ có vai trò quan trọng nhất là
A. Bưu chính viễn thông            B. Giao thông vận tải
C. Khách sạn, nhà hàng              D. Tài chính tín dụng
Câu 18. Có sự khác nhau của các hoạt động thương mại giữa các vùng trong nước ta là do
A. Định hướng phát triển kinh tế khác nhau của nhà nước đối với từng vùng
B. Sự phát triển các hoạt động kinh tế, sức mua, quy mô dân số từng vùng
C. Vốn đầu tư nước ngoài, sức mua, quy mô dân số từng vùng
D. Trình độ phát triển kinh tế và phân bố dân cư từng vùng
Câu 19. Đối với nền kinh tế - xã hội ngoại thương có tác dụng
A. Giải quyết đầu ra cho sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất đại trà
B. Giải quyết đầu ra cho sản phẩm, cải thiện đời sống nhân dân, đổi mới công nghệ
C. Giải quyết đầu ra cho sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ
D. Giải quyết đầu vào cho sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất đại trà.

Câu 20. Đối với sự phát triển kinh tế ngành du lịch có tác dụng
A. Đem lại nguồn thu nhập lớn, nâng cao trình độ dân trí
B. Phát triển số lượng và chất lượng đường giao thông, nhà hàng, khách sạn
C. Mở rộng giao lưu giữa nước ta với thế giới, cải thiện đời sống nhân dân
D. Phát triển ngoại thương, cải thiện đời sống nhân dân.

Câu 21. Để bảo vệ địa hình, tài nguyên đất vùng trung du - miền núi Bắc Bộ phát triển theo hướng
A. Mô hình nông - lâm kết hợp                        

B. Trồng rừng phòng hộ vùng núi cao
C. Khai thác đi đôi với bảo vệ và trồng rừng
D. Tăng cường công tác "Phủ xanh đất trống, đồi trọc"
Câu 22. Xây dựng thủy lợi là biện pháp hàng đầu thâm canh nông nghiệp nước ta nhằm.

A. Thay đổi cơ cấu mùa vụ, cải tạo đất, nâng cao năng suất
B. Phát triển đa dạng cây trồng, nâng cao năng suất
C. Nâng cao năng suất cây trồng, mở rộng diện tích đất canh tác
D. Cung cấp nước tưới - tiêu, cải tạo đất, mở rộng diện tích đất canh tác
Câu 23.Trong sản xuất lương thực, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gặp khó khăn
A. Hiện tượng hoang mạc hóa, diện tích đồng bằng nhỏ hẹp
B. Mật độ dân cư thấp, thiếu lao động
C. Dân cư thiếu kinh nghiệm trồng lúa, mùa khô kéo dài
D. Diện tích đất đồng bằng bị thu hẹp, đất nghèo chất dinh dưỡng.

Câu 24. Để tăng cường sức cạnh tranh sản phẩm cây công nghiệp trên thị truờng thế giới nhà nước ta cần trú trọng
A. Hoàn thiện công nghệ chế biến, đầu tư máy móc hiện đại
B. Tăng cường các giống cây trồng cho năng suất cao
C. Nâng cao năng lực các cơ sở chế biến, tạo ra chất lượng sản phẩm cao
D. Đổi mới mẫu mã, tạo ra chất luợng sản phẩm cao
Câu 25. Nước ta có dân số đông, việc đẩy mạnh sản xuất lương thực - thực phẩm sẽ có ý nghĩa quan trọng nhất.

A. Đảm bảo an ninh lương thực                               B. Thúc đẩy công nghiệp hóa
C. Đa dạng hóa các sản phẩm trong nông nghiệp    D. Tạo nguồn hàng xuất khẩu
Câu 26. Trong giai đoạn hiện nay, chính sách phát triển công nghiệp có vai trò quan trọng nhất là
A. Khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước
B. Đổi mới cơ chế quản lí và chính sách kinh tế đối ngoại
C. Gắn liền với việc phát triển kinh tế nhiều thành phần
D. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

Câu 27. Để chiếm lĩnh đuợc thị trường, các sản phẩm công nghiệp nước ta cần
A. Tăng cường các hình thức quảng bá sản phẩm
B. Thay đổi các thiết bị máy móc sản xuất mới
C. Hạn chế các mặt hàng ngoại nhập
D. Thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm
Câu 28. Việc phát triển kinh tế - xã hội, vùng trung du - miền núi Bắc Bộ cần kết hợp
A. Khai thác chế biến khoáng sản, phân bố lại dân cư

B. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số, phân bố lại dân cư
C. Khai thác thế mạnh của tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường
D. Nâng cao mặt bằng dân trí kết hợp trồng và bảo vệ rừng.

Câu 29. Việc khai thác thế mạnh của vùng đồng bằng Sông Hồng cần phải kết hợp
A. Phát triển công nghiệp chế biến gắn với sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa
B. Nâng cao tay nghề lao động, phát huy kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp
C. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên, công nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp
D. Xây dựng các công trình thủy lợi, nâng cao năng xuất cây trồng
Câu 30. Để hạn chế tác hại của gió tây khô nóng, vùng Bắc Trung Bộ cần
A. Xây dựng các hồ chứa nước và bảo vệ rừng
B. Bảo vệ rừng và trồng rừng phòng hộ
C. Dự báo đề phòng thời gian hoạt động của gió tây khô nóng
D. Trồng rừng điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái
* Quan sát bảng số liệu (bảng 22.1 SGK lớp 9): Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng Sông Hồng. (%)

	Tiêu chí
	Năm

	
	1995
	1998
	2000
	2002

	Dân số
	100,0
	103,5
	105,6
	108,2

	Sản lượng lương thực
	100,0
	117,7
	128,6
	131,1

	Bình quân lương thực theo đầu người
	100,0
	113,8
	121,8
	121,2


Câu 31. Dựa vào bảng số liệu trên, dạng biểu đồ cần vẽ thích hợp nhất là
A. Biểu đồ miền         B. Biểu đồ tròn              C. Biểu đồ đường      D. Biểu đồ cột

Câu 32. Dựa vào bảng số liệu so sánh sản lượng lương thực và dân số năm 2000 với năm 2002 cho thấy
A. Sản lượng lương thực tăng nhanh hơn dân số
B. Sản lượng lương thực tăng ngang bằng với dân số
C. Sản lượng lương thực tăng chậm hơn dân số
D. Cả sản lượng lương thực và dân số đều tăng rất nhanh
Câu 33. Dựa vào bảng số liệu ta thấy: khi dân số tăng nhanh làm cho bình quân lương thực theo đầu người từ năm 1996 -> 2002 có xu hướng
A. Tăng rất nhanh                                  B. Tăng rất chậm
C. Tăng đều giữa các năm                      D. Có xu hướng giảm
Câu 34. Dựa vào bảng số liệu cho thấy việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số vùng Đồng bằng Sông Hồng có vai trò quan trọng
A. Đảm bảo an ninh lương thực và bình quân lương thực theo đầu người tăng
B. Ổn định tinh hình kinh tế - xã hội, sản lượng lương thực tăng
C. Đời sống nhân dân ổn định và sản lượng lương thực tăng nhanh
D. Sản lượng lương thực tăng, đời sống nhân dân ổn định
* Quan sát lược đồ sau (23.1 SGK lớp 9): Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ
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Câu 35. Dựa vào lược đồ vị trí địa lí vùng Bắc Trung Bộ có ý nghĩa
A. Phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng
B. Cầu nối giữa các vùng kinh tế phía Bắc và phía Nam của đất nước
C. Thuận lợi khai thác kinh tế biển đảo
D. Phát huy thế mạnh của các cửa khẩu sang đất nước Lào
Câu 36. Quan sát lược đồ cho biết: vùng Bắc Trung Bộ có tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế
A. Khai thác chế biến khoáng sản               B. Phát triển kinh tế đa ngành
C. Phát triển ngành du lịch                          D. Đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản
Câu 37. Quan sát lược đồ cho biết: Đặc điểm địa hình vùng Bắc Trung Bộ làm cho khí hậu có đặc điểm
A.Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm

B. Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn
C. Tăng thêm tính chất nhiệt đới ẩm
D. Khác biệt giữa phía Tây và Đông dãy Trường Sơn
Câu 38. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển đó là
A. Đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, phát triển du lịch biển - đảo
B. Khai thác tài nguyên dầu khí ở vùng thềm lục địa
C. Xây dựng nhiều cảng biển, khai thác muối
D. Xây dựng các cơ sở đóng tàu biển phục vụ đánh bắt thủy sản
Câu 39. Để khắc phục những khó khăn về nông nghiệp, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã có những giải pháp.

A. Mở rộng diện tích đất trồng cây công nghiệp, trồng rừng phòng hộ
B. Xây dựng hồ chứa nước chống hạn phòng lũ, trồng rừng phòng hộ
C. Đẩy mạnh chế biến và xuất khẩu hải sản, bảo vệ môi trường
D. Thâm canh tăng diện tích cây trồng, xây dựng hệ thống tưới tiêu
Câu 40. Để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên nhà nước ta có các dự án
A. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực
B. Xóa đói giảm nghèo, khai thông đường Hồ Chí Minh
C. Phát triển thủy điện, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ Đông - Tây
D. Nâng cao mặt bằng dân trí, giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên
ĐỀ 2
Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1. Cảng biển nào có công suất lớn nhất nước ta:
 A. Đà Nẵng               B. Sài Gòn             C. Kiên Giang           D. Hải Phòng
Câu 2. Các tỉnh dẫn đầu sản lượng nuôi trồng thủy sản nước ta: 
A.  An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu             B. Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau 
C. Cà Mau, An Giang, Kiên Giang                D. Cà Mau, An Giang, Bến Tre 
Câu 3. Cơ sở sản xuất muối Cà Ná nổi tiếng của nước ta thuộc tình: 
A. Ninh Thuận         B. Quảng Ngãi        C. Khánh Hòa         D. Bình Thuận
Câu 4. Vùng có mật độ dấn số cao nhất nước ta vào năm 2003 là 

A. Bắc Trung Bộ                                          B. Duyên hải Nam Trung Bộ
C.Đồng bằng sông Hồng                             D. Tây Nguyên 
Câu 5. Thành phần kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP năm 2002 

A. Kinh tế Nhà nước                                     B. Kinh tế hộ gia đình 
C.Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài              D. Kinh tế tập thể 
Câu 6. Thành tựu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002 là 

A. Nghề trồng lúa xuất hiện sớm          B. Diện tích, sản lượng, năng suất lúa tăng 
C.Lúa được trồng phổ biến                   D. Cơ cấu mùa vụ thay đổi 
Câu 7. Có thế mạnh về ngành công nghiệp khai khoáng và năng lượng là vùng 

A. Đồng bằng sông Hồng                    C. Trung du và miền núi Bắc Bộ 
B. Bắc Trung Bộ                                 D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 8. Nhà máy thủy điện được xây dựng trên sông Đà

 A. Trị An              B. Thác Mơ            C. Hòa Bình             D. Thác Bà
Câu 9. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ nước ta là 

A. Dịch vụ sản xuất                       B. Dịch vụ công cộng 
C. Dịch vụ tiêu dùng                     D. Dịch vụ khác 
Câu 10. Quốc lộ 1A kéo dài từ 

A. Lạng Sơn – Cà Mau                 C. Lạng Sơn – Cần Thơ 
B. Hà Giang – Cà Mau                  D. Quảng Ninh – Tiền Giang 
Câu 11. Dân tộc có số dân đông nhất nước ta là 
A. Kinh                     B. Tày                         C. Thái               D. Mường
Câu 12. Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở 


A. đồng bằng            B. ven biển              C. đô thị             D. miền núi

Câu 13. Dân số Việt nam năm 2018 khoảng 

A. 79,7 triệu người          B. 80,9 triệu người       C. 95,6 triệu người       D. 100 triệu người

Câu 14. Theo thống kê 01/4/2014, nước ta có diện tích 330 991 km2 với số dân là 90 493 352 triệu người. Cho biết nước ta có mật độ dân số là bao nhiêu?

A. 273 người/Km2                     B. 275 người/Km2

C. 276 người/Km2                     D. 277 người/Km2

Câu 15. Vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số thấp nhất cả nước là

A.Tây Bắc                                       B. Đồng Bằng sông Cửu Long

C. Đồng Bằng sông Hồng               D. Đông Nam Bộ

Câu 16. Đặc điểm nguồn lao động nước ta là
A. thiếu kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp

B. phần lớn lực lượng đã qua đào tạo

C. tập trung chủ yếu ở thành thị 

D. hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn

Câu 17. Quá trình đô thị hóa nước ta hiện nay có đặc điểm là 


A. trình độ đô thị hóa thấp                                           B. trình độ đô thị hóa cao

C. cơ sở hạ tầng tốt, đáp ứng được tốc độ đô thị hóa   D. tiến hành đồng đều giữa các vùng

Câu 18. Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15, cho biết: Đô thị nào có quy mô dân số trên 1 triệu dân (năm 2007)? 

A. Đà Nẵng                  B. Nam Định                C. Hà Nội             D. Huế

Câu 19. Mật độ dấn số cao nhất ở vùng 

A. Đông Nam Bộ                                              B. Đồng Bằng Sông Hồng

C. Đồng Bằng Sông Cửu Long                        D. Bắc Trung Bộ

Câu 20. Đâu không phải là thành tựu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân?
A. Tỉ lệ người lớn biết chữ tăng cao             

B. Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em giảm

C. Thu nhập bình quân đầu người gia tăng 

D.  Cân bằng cuộc sống của dân cư giữa các vùng

Câu 21. Hiện nay, nước ta đang hợp tác buôn bán với khu vực nào nhiều nhất: 

A. Châu Âu             B. Bắc Mĩ         C. Châu Á – Thái Bình Dương    D. Châu Đại Dương

Câu 22. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ở nước ta, ngành trồng trọt chiếm tỉ trọng lớn nhất là 

A. cây công nghiệp                        B. cây ăn quả và rau đậu

C. cây lương thực                          D. các loại cây khác

Câu 23. Ngành công nghiệp trọng điểm chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp nước ta là 


A. công nghiệp khai thác nhiên liệu                                 B. công nghiệp dệt may
C. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm              D. công nghiệp điện

Câu 24. Trong các nhà máy thủy điện sau, nhà máy nào có công suất lớn nhất?
A. Hòa Bình                   B. Sơn La                 C.Trị An             D. Y – a – ly

Câu 25. Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là 

A. Hà Nội             B. TP. HCM             C. Hải Phòng             D.  Biên Hòa

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, 19, hãy cho biết cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng nào? 

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ           B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên                                      D. Đông Nam Bộ

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 hoặc 18, cho biết vùng duy nhất ở nước ta không tiếp giáp với Biển Đông là 


A. Trung du và miền núi Bắc Bộ            B. Nam Trung Bộ

C. Bắc Trung Bộ                                     D. Tây Nguyên

Câu 28. Cho bảng số liệu: Cơ cấu sử dụng lao động theo khu vực kinh tế (đơn vị: %)
	                                                 Năm

Khu vực kinh tế
	1995
	2000
	2005
	2007

	Nông, lâm, thủy sản
	71,2
	65,1
	57,2
	53,9

	Công nghiệp và xây dựng
	11,4
	13,1
	18,2
	20,0

	Dịch vụ
	17,4
	21,8
	24,6
	26,1


                                      Nguồn: Atlat Địa lí VN, NXB GD năm 2007
Căn cứ vào bảng số liệu sự thay đổi trong sử dụng lao động theo theo khu vực kinh tế ở nước ta 1995 – 2007, em hãy chọn biểu đồ thích hợp nhất? 

A. Biểu đồ tròn           B.  Biểu đồ đường             C. Biểu đồ cột     D. Biểu đồ miền

Câu 29. Nguyên nhân nào đã và đang làm cho cơ cấu ngành công nghiệp trở lên đa dạng và linh hoạt hơn? 

A. Cơ sở vật chất kĩ thuật                                      B. Sức ép thị trường

C. Chính sách phát triển công nghiệp hợp lí         D. Nguồn tài nguyên khoáng sản

Câu 30. Cho biểu đồ
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                                Nguồn SGK Địa lí 9 – NXBGD 2007

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự gia tăng dân số và tỷ suất gia tăng tự nhiên nước ta giai đoạn 1979-2009? 


A. Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên tăng liên tục

B. Số dân tăng liên tục nhưng tỉ lê gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm

C. Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhanh 

D. Số dân giảm nhanh nhưng tỉ lệ gia tăng giảm mạnh

Câu 31. Tại sao trong giai đoạn hiện nay, tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp nhưng quy mô dân số nước ta vẫn tăng? 

A. Nền kinh tế phát triển              B. Quy mô dân số đông

C. Tỉ lệ tử ít                                  D. Được chăm sóc tốt

Câu 32. Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp đang được khuyến khích phát triển là: 


A.  Nông trường quốc doanh             B. Trang trại, đồn điền

C. Hợp tác xã nông – lâm                 D.  Kinh tế hộ gia đình

Câu 33. Dân tộc nào ở nước ta có số dân đông sau dân tộc Kinh 

A.  Dân tộc Tày           B. Dân tộc Mường            C. Dân tộc Hoa       D. Dân tộc Thái
Câu 34. Cho bảng số liệu sau về sản lượng thủy sản (đơn vị triệu tấn)
	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Khai thác
	Nuôi trồng

	2006
	3,7
	2,0
	1,7

	2010
	5,1
	2,4
	2,7


Qua bảng trên cho biết tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác của nước ta đang có xu hướng 

A. Không ổn định              B. Tăng mạnh            C. Tăng                  D. Giảm

Câu 35. Trên các vùng núi cao ở Trung du miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của dân tộc
A. Mông       B. Dao       C. Thái       D. Mường

Câu 36. Dân cư nước ta phân bố không đồng đều, tập trung đông đúc ở vùng
A. Hải đảo        B. Miền núi            C. Trung du       D. Đồng bằng

Câu 37. Giải quyết vấn đề việc làm không cần có biện pháp
A. Phân bố lại dân cư và lao động.          

B. Đa dạng các hoạt động kinh tế nông thôn.
C. Đa dạng các loại hình đào tạo nghề.
D. Chuyển hết lao động nông thôn xuống thành thị.

Câu 38. Nền nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng
A. Độc canh cây hoa màu sang đa dạng cơ cấu cây công nghiệp, cây trồng khác.

B. Độc canh cây lương thực sang đa dạng cơ cấu cây công nghiệp, cây trồng khác.

C. Độc canh cây công nghiệp sang đa dạng cơ cấu cây lương thực và cây trồng.

D. Độc canh cây lúa sang đa dạng cơ cấu cây công nghiệp, cây trồng khác.
Câu 39. Sự gia tăng dân số nước ta hiện nay không có đặc điểm: 

A. Tỉ lệ sinh tương đối thấp và đang giảm chậm.

B. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số khác nhau giữa các vùng.
C. Mỗi năm dân số nước ta tăng lên khoảng một triệu người.

D. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở đồng bằng cao hơn ở miền núi và nông thôn.

Câu 40. Khu vực có diện tích đất phù sa lớn nhất nước ta là: 

A. Các vùng trung du và miền núi.

B. Vùng Đồng bằng sông Hồng.

C. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Các đồng bằng ở duyên hải Miền Trung.

